TÀI LIỆU KỸ THUẬT 
PHÂN BÓN ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ PHÂN BÓN
1. Tên phân bón:	
Tên khác (nếu có): 	
2. Nguồn gốc:
Sản xuất trong nước □ Nhập khẩu □ Số giấy phép nhập khẩu:	
3. Loại phân bón: 	
4. Dạng phân bón:
Dạng lỏng □ Dạng viên  □ Dạng bột □
Dạng hạt   □ Dạng khác □ (ghi rõ): 	
5. Màu sắc phân bón:	
6. Chỉ tiêu chất lượng của phản bón đăng ký
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Hàm lượng
	Phương pháp phân tích

	
	
	
	Theo tài liệu đăng ký
	Kết quả phân tích
	

	
	
	
	
	
	


7. Yếu tố hạn chế trong phân bón đăng ký
	STT
	Tên yếu tố
	Đơn vị tính
	Hàm lượng
	Phương pháp phân tích

	1
	Thủy ngân (Hg)
	mg/kg hoặc mg/l hoặc ppm khối lượng
	
	

	2
	Chì (Pb)
	mg/kg hoặc mg/l hoặc ppm khối lượng
	
	

	3
	Asen (As)
	mg/kg hoặc mg/l hoặc ppm khối lượng
	
	

	4
	Cadimi (Cd)
	mg/kg hoặc mg/l hoặc ppm khối lượng
	
	

	5
	E. coli
	MPN/g hoặc MPN/ml hoặc CFU/g hoặc CFU/ml
	
	

	6
	Salmonella
	CFU/g hoặc CFU/ml
	
	

	7
	Yếu tố khác
	
	
	


8. Hướng dẫn sử dụng (ghi rõ cho từng loại cây trồng, loại đất):
- Liều lượng và thời kỳ bón:	
- Phương pháp bón:	
- Các lưu ý khác trong quá trình sử dụng: 	
9. Các cảnh báo tác động xấu đến sức khỏe, môi trường (nếu có): 	
10. Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm sơ bộ (nếu có): Thời gian, địa điểm, loại đất, loại cây trồng, tác dụng của loại phân bón đã nghiên cứu, khảo nghiệm và những hạn chế trong quá trình sử dụng.
II. THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN KHẢO NGHIỆM
1. Đối với phân bón nhập khẩu
- Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón: 	
- Tình hình sử dụng ở quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất phân bón:
Được sử dụng rộng rãi □                         Được sử dụng hạn chế □
Sử dụng trên loại cây trồng: …………….Sử dụng trên loại đất: 	
Sử dụng vào các giai đoạn nào của cây: 	
- Ngôn ngữ tài liệu gốc:
Tiếng Anh □            Tiếng Trung □           Tiếng Nga □         Tiếng khác 	
2. Đối với phân bón sản xuất trong nước:
- Tên, địa chỉ tổ chức sản xuất phân bón: 	
- Địa điểm sản xuất: 	
- Sơ đồ quy trình sản xuất (kèm theo)
Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về phân bón./.

	
	 ………., ngày ……..tháng ……….năm ………..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)
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